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	Thứ 2
	1
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ
	CHÀO CỜ

	
	2
	TOÁN-LAN
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	LS&ĐL-THUÝ(S)
	GDCD-HƯƠNG78
	TIN-THƠM(T)
	ANH-NHƯ
	KHTN-NGUYỆT
	TIN-TR.LÝ
	VĂN-HƯƠNG83

	
	3
	KHTN-NHẤT
	ANH-THU(A)
	ANH-THẢO(A)
	KHTN-NHUNG
	TOÁN-P.DUNG
	VĂN-HƯƠNG78
	VĂN-CHÚC
	TOÁN-DŨNG
	ANH-NHUNG(A)

	
	4
	ANH-D.THUỶ
	KHTN-NHẤT
	TOÁN-DŨNG
	LS&ĐL-YẾN(Đ)
	VĂN-HÀ75
	TOÁN-DUYÊN
	ANH-NHUNG(A)
	GDĐP-NHUNG
	TOÁN-TR.LÝ
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	Thứ 3
	1
	VĂN-L.HƯƠNG
	VĂN-HIỀN
	VĂN-YẾN(V)
	VĂN-HÀ75
	GDĐP-NHUNG (H
	VĂN-HƯƠNG78
	HĐTN-P.DUNG
	VĂN-VÂN(V)
	LS&ĐL-THUÝ(S)

	
	2
	CN-Q.NGA
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	LS&ĐL-THUÝ(S)
	TOÁN-P.DUNG
	VĂN-HÀ75
	TOÁN-DUYÊN
	GDĐP-NHUNG (H)
	TOÁN-DŨNG
	GDCD-DƯƠNGV

	
	3
	GDCD-HƯƠNG78
	KHTN-NHẤT
	TOÁN-DŨNG
	VĂN-HÀ75
	TOÁN-P.DUNG
	ANH-NHƯ
	ANH-NHUNG(A)
	ANH-THẢO(A)
	VĂN-HƯƠNG83

	
	4
	TOÁN-LAN
	ANH-THU(A)
	KHTN-NHẤT
	TD-THI
	TOÁN-P.DUNG
	KHTN-NHUNG
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	KHTN-GIANG
	KHTN-NGUYỆT
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	Thứ 4
	1
	TOÁN-LAN
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	TOÁN-DŨNG
	TOÁN-P.DUNG
	ANH-DUNG(A)
	TOÁN-DUYÊN
	TD-QUỲNH
	TD-THI
	VĂN-HƯƠNG83

	
	2
	LS&ĐL-THUÝ(S)
	HOẠ-TÙNG(MT)
	VĂN-YẾN(V)
	TOÁN-P.DUNG
	TD-QUỲNH
	HĐTN-HƯƠNG78
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	HOẠ-MAI(H)
	TD-THI

	
	3
	TIN-THƠM(T)
	GDCD-HƯƠNG78
	ANH-THẢO(A)
	CN-THẢO(S)
	KHTN-NHUNG (H)
	CN-Q.NGA
	ANH-NHUNG(A)
	HĐTN-GIANG
	TOÁN-TR.LÝ

	
	4
	GDĐP-NHẤT
	CN-THẢO(S)
	TD-TRƯỜNG
	GDĐP-NHUNG
	VĂN-HÀ75
	VĂN-HƯƠNG78
	KHTN-NGUYỆT
	ANH-THẢO(A)
	CN-Q.NGA
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	Thứ 5
	1
	ANH-D.THUỶ
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	KHTN-NHẤT
	LS&ĐL-YẾN(Đ)
	LS&ĐL-THUÝ(S)
	TOÁN-DUYÊN
	VĂN-CHÚC
	TOÁN-DŨNG
	ANH-NHUNG(A)

	
	2
	HOẠ-TÙNG(MT)
	LS&ĐL-YẾN(Đ)
	ANH-THẢO(A)
	ANH-DUNG(A)
	GDCD-HƯƠNG78
	KHTN-NHUNG
	TIN-TR.LÝ
	GDCD-DƯƠNG(V)
	LS&ĐL-THUÝ(S)

	
	3
	VĂN-L.HƯƠNG
	TD-TRƯỜNG
	HĐTN-YẾN(V)
	HOẠ-TÙNG(MT)
	KHTN-NHUNG (H)
	LS&ĐL-YẾN(Đ)
	LS&ĐL-THUÝ(S)
	VĂN-VÂN(V)
	TOÁN-TR.LÝ

	
	4
	KHTN-NHẤT
	VĂN-HIỀN
	VĂN-YẾN(V)
	KHTN-NHUNG
	CN-THẢO(S)
	TIN-TR.LÝ
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	ANH-THẢO(A)
	HOẠ-MAI(H)

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ 6
	1
	KHTN-NHẤT
	HĐTN-P.DUNG
	CN-Q.NGA
	TIN-THƠM(T)
	ANH-DUNG(A)
	TD-QUỲNH
	VĂN-CHÚC
	VĂN-VÂN(V)
	GDĐP-NHUNG H

	
	2
	HĐTN-P.DUNG
	TIN-THƠM(T)
	TOÁN-DŨNG
	KHTN-NHUNG
	LS&ĐL-THUÝ(S)
	HOẠ-MAI(H)
	TOÁN-Q.DƯƠNG
	LS&ĐL-YẾN(Đ)
	VĂN-HƯƠNG83

	
	3
	LS&ĐL-THUÝ(S)
	GDĐP-NHẤT
	HOẠ-TÙNG(MT)
	ANH-DUNG(A)
	HĐTN-HÀ75
	LS&ĐL-YẾN(Đ)
	HOẠ-MAI(H)
	KHTN-GIANG
	HĐTN-P.DUNG

	
	4
	VĂN-L.HƯƠNG
	VĂN-HIỀN
	KHTN-NHẤT
	VĂN-HÀ75
	HOẠ-MAI(H)
	ANH-NHƯ
	LS&ĐL-THUÝ(S)
	TOÁN-DŨNG
	KHTN-NGUYỆT

	
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thứ 7
	1
	VĂN-L.HƯƠNG
	LS&ĐL-YẾN(Đ)
	TIN-THƠM(T)
	TOÁN-P.DUNG
	KHTN-NHUNG (H)
	VĂN-HƯƠNG78
	GDCD-DƯƠNG(V)
	CN-Q.NGA
	ANH-NHUNG(A)

	
	2
	ANH-D.THUỶ
	ANH-THU(A)
	GDĐP-NHUNG
	VĂN-HÀ75
	TOÁN-P.DUNG
	GDCD-HƯƠNG78
	VĂN-CHÚC
	LS&ĐL-YẾN(Đ)
	TIN-TR.LÝ

	
	3
	TOÁN-LAN
	VĂN-HIỀN
	VĂN-YẾN(V)
	ANH-DUNG(A)
	VĂN-HÀ75
	GDĐP-NHUNG H
	KHTN-NGUYỆT
	KHTN-GIANG
	TOÁN-TR.LÝ

	
	4
	TD-TRƯỜNG
	KHTN-NHẤT
	GDCD-HƯƠNG78
	HĐTN-P.DUNG
	ANH-DUNG(A)
	KHTN-NHUNG H
	CN-Q.NGA
	VĂN-VÂN(V)
	KHTN-NGUYỆT

	
	5
	SH-L.HƯƠNG
	SH-THU(A)
	SH-YẾN(V)
	SH-P.DUNG
	SH-HÀ75
	SH-HƯƠNG78
	SH-CHÚC
	SH-GIANG
	SH-HƯƠNG83
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